
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp  

thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của  

các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn 

phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 51/TTr-

STTTT ngày 31 tháng 7 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ công trực 

tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ: 

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn: Căn cứ danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình/một phần được phê duyệt tại Quyết định này, đẩy mạnh tuyên truyền, 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đảm bảo theo tỷ lệ quy định. 

2. Các sở, ban, ngành: Căn cứ danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc 

thẩm quyền quản lý và giải quyết được phê duyệt tại Quyết định này thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

a) Cập nhật, công khai hình thức tiếp nhận của thủ tục hành chính trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện: Trước ngày 

10/8/2023. 



2 

 

b) Rà soát, lựa chọn 20% dịch vụ công trực tuyến để thực hiện tái cấu trúc 

quy trình, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thẩm định. Thời gian 

thực hiện: Trước ngày 20 tháng 8 năm 2023.  

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt 

phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính sau khi có ý kiến 

thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian thực hiện: Trước ngày 

31 tháng 8 năm 2023. 

c) Rà soát, lựa chọn danh mục dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung 

cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (lựa chọn dịch vụ công trực tuyến được 

phê duyệt tại Quyết định này nhưng chưa được tích hợp trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia), gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp (theo mẫu và 

thời gian thực hiện quy định tại Văn bản số 3373/UBND-NCPC ngày 

02/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Cập nhật và cấu hình danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình/một 

phần được phê duyệt tại Quyết định này tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn để 

làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến. Thời gian thực hiện: Xong 

trước ngày 25 tháng 8 năm 2023. 

b) Thẩm định quy trình tái cấu trúc thủ tục hành chính tại điểm b, khoản 2 

Điều 2 Quyết định này. 

4. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ tại điểm 

b, khoản 3 Điều 2 Quyết định này. 

b) Thẩm định, tổng hợp danh mục dịch vụ công trực tuyến được rà soát, 

lựa chọn để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông thực hiện kiểm thử theo quy định. 

Điều 3.  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực thi hành:  

a) Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

b) Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một 

phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

c) Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tái 

cấu trúc quy trình để cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4 (t/h); 

- Cục CĐS Quốc gia - Bộ TT&TT (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, NCPC (Vân). 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG 

TIN TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CẤP 

CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

 

 

STT Tên cơ quan/đơn vị 

Tổng số 

TTHC 

(1)=(2)+(5) 

Tổng số 

DVCTT 

(2)=(3)+(4) 

DVCTT 

toàn trình 

(3) 

 

DVCTT 

một phần 

(4) 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực 

tuyến 

(5) 

I Cấp tỉnh 1446 904 782 122 542 

1 
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
4 4 4 0 0 

2 Sở Công Thương 134 87 84 3 47 

3 Sở Tài chính 19 15 13 2 4 

4 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
125 66 66 0 59 

5 
Sở Giáo dục  

và Đào tạo 
84 73 57 17 10 

6 Sở Tư pháp 132 56 56 0 76 

7 
Sở Khoa học  

và Công nghệ 
56 31 26 5 25 

8 Sở Giao thông vận tải 78 29 13 16 49 

9 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
129 29 20 9 100 

10 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
90 82 77 5 8 

11 Sở Y tế 145 93 77 16 52 

12 
Sở Tài nguyên  

và Môi trường 
92 75 60 15 17 

13 Sở Xây dựng 59 27 12 15 32 

14 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
37 18 18 0 19 

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 115 92 85 7 23 

16 Sở Nội vụ 88 86 76 10 2 

17 Thanh tra tỉnh 9 0 0 0 9 

18 Ban Dân tộc 2 2 0 2 0 

19 
Ban Quản lý các  

khu công nghiệp 
48 38 38 0 10 

II Cấp huyện 257 189 150 39 68 

III Cấp xã 114 75 62 13 39 

Tổng cộng 1817 1168 994 174 649 
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